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BÁO BÀI KHỐI 3 - THÁNG 4 + 5 

CHĂM CHỈ  

(30/3/2026 - 15/5/2026) 
 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIẾNG VIỆT - VĂN 

 
 
 
 
 

 
29 

 
 
 
 
 

 
30/3 – 3/4 

Đọc: Nắng phương Nam 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một 
truyện về quê hương 
Chính tả: Nghe viết: Nắng phương Nam. Viết đoạn " Từ đầu 
...cho Vân + Ôn chữ hoa A, Ă, Â 
LTVC: MRVT Quê hương 
Đọc: Trái tim xanh 

LTMR: Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu về hồ Ba Bể 

Nói và nghe: Nói chuyện qua điện thoại với cách mở đầu và 

kết thúc phù hợp 

Viết sáng tạo: Luyện tập liên tưởng với tác giả. Trăng ơi...từ 

đâu đến? Nhận diện và tìm ý cho đoạn văn nêu tình cảm, 

cảm xúc trước một cảnh đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở. 

 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

 
06/4 - 10/4 

Đọc: Vàm Cỏ Đông 

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài 
đọc về quê hương 
Chính tả: Nhớ viết: Vàm Cỏ Đông. Luyện tập viết hoa địa 
danh Việt Nam. Phân biệt s/x, ong/ông 
LTVC: Dấu hai chấm. Mở rộng câu bằng từ ngữ trả lời câu hỏi " 
Vì sao" 
Đọc: Cảnh làng Dạ 

LTMR: Nói tiếp để được câu văn có hình ảnh so sánh 
Nói và nghe: Đọc kể Nắng phương Nam 

Viết sáng tạo: Luyện tập liên tưởng và tìm ý tác phẩm: Tác phẩm thơ. 

Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em trước một cảnh 

đẹp ở quê hương hoặc nơi em ở. 

 
 
 
 
 
 

 
31 

 
 
 
 
 

 
13/4 - 17/4 

Đọc: Hai Bà Trưng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài 
thơ về đất nước Việt Nam 
Chính tả: Nghe - viết: Hai Bà Trưng. Viết đoạn 1 + Luyện viết: 
Ôn chữ hoa N, M (kiểu 2) 
LTVC: Đất nước 

Đọc: Một điểm đến thú vị 
LTMR: Nói 1-2 câu về sự vật, địa điểm được nói đến trong 
bài 

Nói và nghe: Nói và kể: Nói chuyện qua điện thoại để hỏi thăm 
sức khỏe và chia sẻ một điều thú vị 
Viết sáng tạo: Nguồn gốc của liên tưởng. Liên tưởng nhờ trải nghiệm 
tự nhiên. Liên tưởng bằng hình ảnh kỳ thú vị. Nhận diện và tìm ý cho 
đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc trước một cảnh đẹp của đất nước. 
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20/4 - 24/4 

Đọc: Non xanh nước biếc 

Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc sách, chia sẻ một bài văn về 
đất nước Việt Nam 
Chính tả: Nghe - viết: Hai Bà Trưng. Viết đoạn "Giáo lao...đến hết" 
Luyện tập viết hoa địa danh Việt Nam. Phân biệt l/n, g/r 
LTVC: Luyện tập về từ ngữ chỉ đặc điểm; câu cảm 
Đọc: Mênh mông mùa nước nổi 

LTMR: Sắp xếp các từ ngữ thành câu ca dao, nói 1-2 câu về 
câu ca dao đã sắp xếp được 
Nói và nghe: Nghe kể Sự tích hoa màu gà 

Viết sáng tạo: Nguồn gốc của liên tưởng. Liên tưởng nhờ trải 
nghiệm văn hóa. Luyện tập viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm 
xúc trước một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam. 
 

33 27/4 – 1/ 5 Nghỉ Lễ và Ôn tập  

34 4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

35 11/5 – 15/5 Ôn tập cuối HKII  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOÁN  

 

 
29 

 

 
30/3 – 3/4 

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2) 
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (tiết 1) 
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2) 
Em làm được những gì ? 
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 1) 
 

 

 
30 

 

 
06/4 - 10/4 

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 2) 
Luyện tập 
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 1) 
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiết 2) 
Luyện tập 
 

 

 
31 

 

 
13/4 - 17/4 

Em làm được những gì ? 
Bảng thống kê số liệu (tiết 1) 
Bảng thống kê số liệu (tiết 2) 
Bảng thống kê số liệu (tiết 3) 
Các khả năng xảy ra của một sự kiện 
 

 

 
32 

 

 
20/4 - 24/4 

Em làm được những gì ? 
Tiền Việt Nam (tiết 1) 
Tiền Việt Nam (tiết 2) 
Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ (tiết 1) 
Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ (tiết 2) 
 

        33        27/4 – 1/ 5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

        34         4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

        35     11/5 – 15/5 Ôn tập cuối HKII 

 

 

29 30/3 – 3/4 Bài 13: Việt Nam tươi đẹp (tiết 2) 

30 06/4 - 10/4 Bài 14: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 1) 
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ĐẠO ĐỨC 

31 13/4 - 17/4 Bài 14: Việt Nam trên đà phát triển (tiết 2) 

32 20/4 - 24/4 Bài 15: Tự hào truyền thống Việt Nam (tiết 1) 

33 27/4 – 1/ 5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

35 11/5 – 15/5 Ôn tập cuối HKII 

 

 

 

 
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 

 

29 

 

30/3 – 03/4 
Sử dụng hợp lí thực vật và động vật 

 

30 06/4 - 10/4 Ôn tập chủ đề: Động vật- Thực vật  

31 13/4 - 17/4 Bốn phương trong không gian 

32 20/4 - 24/4 Quả địa cầu- mô hình thu nhỏ của Trái đất  

 33 27/4 – 1/ 5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

 34 4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

 35 11/5 – 15/5 Ôn tập cuối HKII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIẾNG ANH 

(ESL) 

 
 

 
2 

 
 

 
30/3 – 3/4 

1.BEEHIVE 3: 
-Unit 9. School life  
+Lesson 2 - Grammar: Object pronouns (me, you, him, her, it, 
us, them) (SB p.112-113) 
Practice: Exercises 1,2 (WB p. 102) 
2. CAMBRIDGE: 
-Movers - Test 3: Reading & Writing Part 3, 4 
Listening Part 3, 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
06/4 - 10/4 

1. Review for Speaking Test 2 
2. BEEHIVE 3: 
-Unit 9. School life  
+Review lesson 1&2: 
Review vocabulary: art room, canteen, corridor, field, 
gym, IT room, music room, staff room 
Review grammar: Object pronouns (me, you, him, her, it, 
us, them) 
Practice: Exercise 3, 4, 5 (WB p.101) 
Exercise 3, 4, 5 (WB p.103) 
+Lesson 3 - Words and Grammar:  
Topic: School rules 
Vocabulary: be kind, be on time, listen, run inside, share, 
shout. 
Grammar: must and mustn’t (SB p.114-115) 
+Review lesson 3: 
Review vocabulary: be kind, be on time, listen, run inside, 
share, shout. 
Review grammar: must and mustn’t  
Practice: Exercises 1-4 (Workbook pages 104-105) 
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31 

 
 

 
13/4 - 17/4 

1. Speaking Test 2 
2. BEEHIVE 3: 
-Unit 9. School life  
+Lesson 4 - Story: The friendship chain (SB p.116-117) 
Vocabulary and grammar from Lessons 1-3 
+Lesson 4 (Practice) - Story: Everyone is a winner (WB 
p.106-107) 
Vocabulary and grammar from Lessons 1 – 3 

2.  
 
 
 

 
32 

 
 
 

 
20/4 - 24/4 

1. Speaking Test 2 
2. Review for Final Test 2 
3. BEEHIVE 3: 
-Unit 9. School life 
+Lesson 5 - Skills and culture:  
Topic: Exercise in Brazil and China (SB p.118-119) 
Vocabulary: careful, high, quick, slow 

2.  
33        27/4 – 1/ 5 Holiday break and revision. 

34 4/5 -8/5 Final Test 2 

35 11/5 -15/5 Final Review (Semester II) 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI 

(HARMONY) 

29 30/03-03/4 Chịu trách nhiệm và sửa lỗi 

30 06/4 - 10/4 Ôn tập cuối học kì 2 

31 13/4 - 17/4 Kiểm tra cuối học kì 2 

32 20/4- 24/4 Kiểm tra cuối học kì 2 

 33 27/4-1/5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

 34 4/5 - 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

 35 11/5 - 15/5 Ôn tập cuối HKII 

 
 
 

 
TIN HỌC 

29     30/03-03/4 Ôn tập học kỳ 2 

30 06/4 - 10/4 Mô hình giao thông (tiết 5, 6) 

31      13/4 - 17/4 Kiểm tra cuối học kì 2 

32 20/4- 24/4 Ôn tập CK2 

33 27/4-1/5 Nghỉ Lễ và Ôn tập  

34 4/5 - 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

35 11/5 - 15/5 Ôn tập cuối HKII 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
29 

 
 

 
30/03-03/4 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, báo cáo. 
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, báo cáo. 
- Quay phải – trái – đằng sau 
- Dồn hàng, dàn hàng 
- Chuyển đổi đội hình từ 1 hàng dọc thành 2-3 hàng dọc và 
ngược lại. 
- Chuyển đổi đội hình từ 1 hàng ngang thành 2-3 hàng ngang 
và ngược lại 
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RÈN LUYỆN 
QUÂN ĐỘI 

 
 

 
30 

 
 

 
06/4 - 10/4 

Rèn luyện đội hình đội ngũ 
- Biến đổi đội hình từ một vòng tròn thành hai vòng tròn và 
ngược lại 
- Chuyển đổi đội hình dọc, hàng ngang thành 1 vòng tròn 
- Tiến, lùi, sang trái, sang phải 
- Giậm chân tại chỗ, đi đều 
- Tư thế ngồi - ngồi thả lỏng - đứng dậy theo hiệu lệnh 

31 
 

13/4 - 17/4 Kiểm tra cuối HKII 

 
32 

 
20/4- 24/4 

 
Kiểm tra cuối HK II 

33        27/4 -1/5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34        4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

35       11/5 -15/5 Ôn tập cuối HKII 

 
 
 
BƠI LẶN 

29 30/03-03/4 Ôn tập HKII 

30 06/4 - 10/4 Kiểm tra HKII 

31 13/4 - 17/4 Kiểm tra HKII 

32 20/4- 24/4 Phối hợp kỹ thuật: Tay, chân, thở 

33 27/4 -1/5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

35       11/5 -15/5 Ôn tập cuối HKII 

 

 
SINH TỒN 

29 30/03-03/4 Tuyên truyền bảo vệ môi trường 

30 06/4 - 10/4 Ôn tập 

31 13/4 - 17/4 Nhanh như chớp Pathway 

32 20/4- 24/4 Em đã sẵn sàng 

33 27/4 -1/5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

35 11/5 -15/5 Ôn tập cuối HKII 

 
 
 
 
 
 

 
VÕ THUẬT 

 

29 

 

30/03-03/4 

- Ôn tập nội dung học kì II 
+ Bộ chỉ 
+ Bộ trửu 
- Câu chuyện nghị lực 
 

30 06/4 - 10/4 
- Ôn tập nội dung học kì II 
+ Combo số 3 
- Bài tập rèn thể lực 
 

31 13/4 - 17/4 Kiểm tra HKII (bài quyền số 3) 

32 24/4- 27/4 
Kiểm tra HKII 

33 30/4- 1/5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

35 11/5 -15/5 Ôn tập cuối HKII 

 29      30/03-03/4 Học hát: "Nối vòng tay yêu thương"  
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ÂM NHẠC 

30 06/4 - 10/4 Ôn hát: "Nối vòng tay yêu thương"  
Nghe nhạc: trích đoạn Thiên Nga (The Swan) (chủ đề 3)  

 
31 

 
13/4 - 17/4 

Hoà tấu nhạc cụ bộ gõ: 
Ram Sam Sam C G Play-Along (Boomwhackers, handbells, 
xylophones 

32 20/4- 24/4 Ôn tập & kiểm tra cuối HKII 

33 30/4- 1/5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

34 4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

35 11/5 -15/5 Ôn tập cuối HKII 

 

 

 
MỸ THUẬT 

29 30/03-03/4 Thủ công: Khu vui chơi của chúng em (T1,2) 

30 06/4 - 10/4 Thủ công: Khu vui chơi của chúng em (T3,4) 

31 13/4 - 17/4 Kiểm tra HKII 

32 20/4- 24/4 Kiểm tra HKII 

 33 30/4- 1/5 Nghỉ Lễ và Ôn tập 

 34 4/5 – 8/5 Kiểm tra định kỳ cuối HKII 

 35 11/5 -15/5 Ôn tập cuối HKII 
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